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I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Kiến thức: Sau bài học học sinh hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ? 

2. Kĩ năng: Nhận biết được câu kể Ai làm gì?, xác định bộ phận chủ ngữ trong câu; biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ.

3. Thái độ: HS vận dụng đặt câu hay. Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy - học: 
- Giáo viên: bài giảng, máy chiếu và các thiết bị liên quan.

- Giáo án thiết kế bài dạy. Phiếu học tập ghi sẵn nội dung.

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, bút, …

III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định : Cho HS hát
2. Kiểm tra bài cũ:

 + Các em thân mến, trước khi vào bài mới cô trò chúng ta cùng ôn lại bài cũ nhé. Cô có 2 câu hỏi và mời 2 bạn trả lời:
1. Câu kể Ai làm gì? thường có mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó?
2. Trong câu kể Ai làm gì? vị ngữ dùng để làm gì?
- Nhận xét, tuyên dương. Nhận xét bài về nhà
2. Bài mới:

  a. Giới thiệu bài: 
Trước khi vào bài mới cô mời các em quan sát bức tranh sau (quang cảnh ngày mùa). Tiếp theo cô có một câu kể như sau:
Ngày mùa tới, cùng nhau gặt lúa.
Theo em câu kể trên đã đúng chưa? Còn thiếu bộ phận gì?

À đúng rồi câu trên chưa đúng vì còn thiếu bộ phận chủ ngữ tức là chưa biết Ai gặt lúa. Vậy chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? là bộ phận thế nào của câu, nó có tác dụng gì trong câu thì bài học môn nay cô mời các em cùng với cô tìm hiểu qua bài: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ: AI LÀM GÌ?
* Hoạt động 1: Tìm hiểu chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
  I. Nhận xét:

- Bây giờ cô mời một bạn đứng dạy đọc đoạn văn trong phần nhận xét. (GV cho xuất hiện đoạn văn trên màn hình)
- Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nhóm 2 với nội dung sau:
1. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
2. Xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.
3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV Nhận xét, kết luận lời giải đúng bằng bảng nhận xét:
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- GV kết luận: Ngoài chỉ người, con vật chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì còn chỉ đồ vật, cây cối được nhân hóa
- GV nêu thêm một ví dụ và yêu cầu HS xác định chủ ngữ và ý nghĩa của chủ ngữ:
+ Hàng bưởi đu đưa bế lũ con.

+ Bác xe biết ngửi thấy mùi đất mới.

- GV chốt ý:
+ Chủ ngữ Chỉ cây cối được nhân hóa

+ Chỉ đồ vật được nhân hóa

- Vậy ngoài chỉ người, con vật chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì còn chỉ những gì ?
- GV nhận xét.
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ
Hoạt động 2: Luyện tập.
Như vậy cô và trò chúng ta đã hiểu được chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Vậy để giúp các em khắc sâu kiến thức thì chúng ta chuyển sang hoạt động 2 đó là phần luyện tập
  Bài 1:

- HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 theo nội dung:
a) Tìm các câu kể Ai làm gì có trong đoạn văn trên.
b) Xác định chủ ngữ của từng câu vừa tìm được.
- Gọi các nhóm trình bày kết quả
- Kết luận về lời giải đúng:
- Trong rừng , chim chóc hót véo von.
- Thanh niên / lên rẫy.

- Phụ nữ / giặt giũ bên giếng nước.

- Em nhỏ / đùa vui trước sàn nhà.

- Các cụ già / chụm đầu bên những chén rượu cần.
Bài 2: Như vậy ở bài tập 1 chúng ta đã xác định được các câu kể Ai làm gì? Có trong đoạn văn. Để nối tiếp phần luyện tập và giúp các em biết đặt câu kể Ai làm gì? Thì cô mời các em làm bài tập 2
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung .
- Yêu cầu HS  thảo luận nhóm 2.
- Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ.

+ Các chú công nhân

+ Mẹ em

+ Chim sơn ca

- Gọi các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng. Nêu VD:
. Các chú công nhân đang làm đường.

. Mẹ em đang gặt lúa.

. Chim sơn ca đang hót líu lo
Bài 3 : Vừa rồi ở bài tập 2 chúng ta đã biết đặt câu kể Ai làm gì? Bằng các chủ ngữ cho trước. Tiếp theo chúng ta sẽ tự mình đặt câu kể Ai làm gì? Theo hình ảnh sau đây:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu học sinh quan sát  tranh và trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập.
- GV thu bài làm và chấm xác suất (5-7 bài)
- Nhận xét tuyên dương
- GV nêu một số câu để minh họa:

+ Ngoài đồng, các cô bác nông dân đang gặt lúa.
+ Chiếc máy gặt đang miệt mài làm việc.
+ Các em học sinh đang trên đường đi học về.
+ Đàn chim sơn ca đang chao liệng trên cánh đồng.
3. Củng cố:

Các em thân mến, nhưng vậy cô và trò chúng ta đã hoàn thành nội dung chính của bài học. Để giúp các em khắc sâu kiến thức và thay đổi không khí căng thẳng thì cô mời các em tham gia một trò chơi rất thú vị có tên gọi: “Ô cửa bí mật”
- Luật chơi như sau: Đây là trò chơi có tên gọi “Ô cửa bí mật”. Bên tay phải màn hình gồm có 4 ô cửa ẩn chứa 4 câu hỏi. bên tay trái màn hình có 5 bông hoa ẩn chứa 5 phần thưởng. khi chơi, các em được quyền chọn ô cửa bất kì để trả lời câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ được nhận phần thưởng bằng cách chọn bông hoa mà em thích. Trong 5 phần thưởng có 1 phần thưởng là một tràng pháo tay, ai chọn đúng sẽ được cả lớp vỗ tay thưởng.

- Lưu ý mỗi ô cửa chỉ mở 1 lần và mỗi phần thưởng cũng chỉ được nhận 1 lần.

- Các nhóm cử đại diện để chọn ô cửa, sau đó thảo luận nhanh trong vòng 10 giây để trả lời. Trả lời sai thì 1 nhóm khác có quyền trả lời và nếu đúng thì được nhận phần thưởng thay.

- Cho các nhóm bắt đầu trò chơi đến khi hết trò chơi.

- Các câu hỏi trong trò chơi:

Câu 1: Trong câu kể Ai làm gì? Chủ ngữ chỉ những gì?

Câu 2: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì do danh từ (cụm danh từ) hay động từ (cụm động từ) tạo thành? 
Câu 3: Xác định chủ ngữ trong câu sau:

- Bác tàu hỏa thổi còi inh ỏi.
Câu 4: Trong các câu sau, câu nào được nhân hóa?

- Ông Trời mặc áo giáp đen ra trận
- Làn gió nhẹ đung đưa những cành xoan trong gió
4. Liên hệ, dặn dò.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương cả lớp.

- Liên hệ: Như vậy hôm nay chúng ta đã học thêm được một bài học rất bổ ích, qua bài học này sẽ giúp các em hiểu được chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Qua đó các em biết đặt câu kể ai làm gì. 

Các em biết rằng luyện từ và câu là một môn học đặc biệt quan trọng, nó giúp các em nắm chắc cấu trúc ngữ pháp trong câu để các em viết và nói đúng ngữ pháp. Sau tiết học này cô mong các em về rèn luyện thêm nội dung này để nâng cao kĩ năng nói và viết tiếng Việt tốt hơn.
- Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị bài tính từ (tiếp theo).
	-  HS hát.

- 2 HS trả lời câu hỏi:
- Câu kể Ai làm gì? có 2 bộ phận là chủ ngữ và vị ngữ.
- Trong câu kể Ai làm gì? vị ngữ nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa).

- Quan sát tranh và nhận xét câu đúng hay sai.

- Một HS đọc thành tiếng, trao đổi, thảo luận cặp đôi .

- Các nhóm tiến hành thảo luận
- Các nhóm trình bày kết quả.
- Lắng nghe, sửa sai.

- HS lắng nghe
- 2 HS trả lời theo suy nghĩ của  mình.

- HS lắng nghe.

-  Ngoài chỉ người, con vật chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì còn chỉ những đồ vật, cây cối được nhân hóa.
- 1 HS đọc phần ghi nhớ:

1. Trong câu kể Ai làm gì?, chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

2. Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

- HS lắng nghe.
- 2 HS đọc đoạn văn bài tập 1.
- Các nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày. 

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung
 - HS lắng nghe sửa sai.
- HS lắng nghe
- 1HS đọc nội dung bài 2 

-  các nhóm thảo luận nhóm 2.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe sửa sai.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS đọc đề bài ở bài tập 3.

- Cả lớp làm bài tập 3 vào phiếu bài tập.

- HS nộp phiếu bài tập
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Lắng nghe luật chơi. 
- HS chia nhóm để tham gia chơi (4 nhóm).

- Chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa).

- Do danh từ (cụm danh từ) tạo thành
- Bác tàu hỏa
- Ông mặt trời mặc áo giáp đen ra trận.
- Lắng nghe, vận dụng sau bài học  


